
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 67 7037 UXTC 14 tuần

17 2 49 1001 UXTC + UBT 2 bên

17 3 46 2012 UXTC 14 tuần

17 4 39 2022 LNMTC trong cơ

18 5 48 2002 UXTC 14 tuần

18 6 46 2002 UXTC 18 tuần

18 7 44 2012 UXTC 16 tuần

18 8 43 2022 UXTC 16 tuần

9 39 2012 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 71 0000 KBT

17 2 45 0000 UXTC 16 tuần

17 3 45 ĐT UXTC 14 tuần

17 4 44 ĐT UXTC 16 tuần

18 5 50 1001 UXTC 12 tuần

18 6 48 2002 UXTC 14 tuần

18 7 46 1011 UXTC 16 tuần

18 8 39 0010 UXTC 16 tuần/BN B20 (khoa HP)

9 29 2002 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO 

BS SẢN A + KIM YẾN

BÙI PHƯỢNG + M.PHƯƠNG2 + TRÍ 2

TH.VÂN + YÊN + A.THƯ2

TH.VÂN + YÊN + A.THƯ2

D.MINH + MAI THẢO + X.TIÊN.NT

D.MINH + MAI THẢO + X.TIÊN.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + Q.HẢI 

BS SẢN A + NỚP

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

BÙI PHƯỢNG + M.PHƯƠNG2 + TRÍ 2

V.HÒA + G.ĐỨC + X.TRANG 2

V.HÒA + G.ĐỨC + X.TRANG 2

M.TUẤN + B.TRÂN.NT + B.QUY.NT

M.TUẤN + B.TRÂN.NT + B.QUY.NT

MAI PHƯƠNG1 + THU HÀ 3 + VĂN

MAI PHƯƠNG1 + THU HÀ 3 + VĂN

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + THẢO.PNT.DT 

BS SẢN A + K.XUYẾN

VIỆT THANH + TR.LOAN + HƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + TR.LOAN + HƯƠNG.PNT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP + MNL + t/sát hạch

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Từ ngày 07/03/2016 đến ngày 13/03/2016 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

BN SẢN A

NGÔ THỊ HÀ

VÕ THỊ THÚY KIỀU

NGUYỄN THỊ LÝ

HOÀNG THỊ MINH LÂN

TRẦN THỊ NHUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

LÝ THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

LÊ THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

TRẦN THỊ NHOAN

BÙI THỊ CẨM HỒNG

TRƯƠNG THỊ TUYẾT GIANG

HỒ THỊ GIÀU

PHAN KIM DUNG

ĐÀO THỊ PHƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ BÉ

PHẠM THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ THẢO

377

659

378

700

HP

658

SHC

365

569

371

383

370

459

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

462

369

362

PM

Ngày: 07/03/2016 

Ngày: 08/03/2016 

Ngày: 09/03/2016 

72UB

461

692



17 1 73 4003 UBT(T)

17 2 35 1001 NXTC 14 tuần/VMC

17 3 49 2002 UXTC 16 tuần

17 4 26 0000 UXTC 20 tuần

18 5 52 3033 UXTC 18 tuần

18 6 44 2002 UXTC > 20 tuần

18 7 46 2012 UXTC 16 tuần

18 8 37 2022 UXTC 17 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 60 4011 KBT(T) (khó)

17 2 40 1011 UXTC 13 tuần/VMC

18 3 56 2022 UBT(P) 12cm/VMC

18 4 49 5005 UXTC 14 tuần/Đái tháo đường

18 5 48 2012 Đa NXTC 14 tuần

18 6 46 0030 Đa UXTC 18 tuần

7 43 2012 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 47 3023 UBT nghi K + UXTC/Thai g/đoạn sớm

17 2 34 1001 UXTC 14 tuần/VMC

18 3 52 ĐT UXTC 18 tuần

18 4 45 2002 UXTC 14 tuần

18 5 45 4004 UXTC 22 tuần

18 6 16 ĐT UBT(T) to

8 29 2002 UXTC 16 tuần

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

D.PHƯỢNG + TÚ NGÂN + CẨM NHUNG

D.PHƯỢNG + TÚ NGÂN + CẨM NHUNG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + MỸ KHANH 

BS SẢN A + TRUNG HIẾU

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

VIỆT THANH + NHU + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + NHU + PHƯƠNG.PNT

TÔ NGUYỆT + THU BA + THANH HÀ 2

TÔ NGUYỆT + THU BA + THANH HÀ 2

LỢI + DŨNG.YQG + T.DUNG.NT

LỢI + DŨNG.YQG + T.DUNG.NT

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + TẤN ĐẠT

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + TẤN ĐẠT

THU HÀ 2 + HOÀI NAM 

THU HÀ 2 + NGỌC DIỄM

NG.LAN.BM + X.TRANG 1 + D.TRINH.BM

NG.LAN.BM + X.TRANG 1 + D.TRINH.BM

G.CHUỒN + AN + HOÀNG VÂN

G.CHUỒN + AN + HOÀNG VÂN

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 3 tháng 3 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP + MNL + t/sát hạch

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP + Cắt MNL + t/sát hạch

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP (T) , KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP có u

Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ LỆ

MÃ NGỌC HÂN

LÊ THỊ CẨM NHUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ XUÂN

BÙI NGUYỄN THÙY NAM

TÔN NỮ THANH NGA

ĐINH THỊ ĐOAN

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ KHÍCH

NGUYỄN THỊ HÀ

VŨ THỊ THANH THÚY

LÂM THỊ HOAN

NGUYỄN THỊ MUM

NGÔ THỊ ÁNH

NGÔ THỊ THÚY HẰNG

TRẦN THỊ ÚT

BN SẢN A

BN SẢN A

HOÀNG THỊ HIỀN

TRƯƠNG THỊ ĐÍNH

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

LÊ THỊ NGỌC QUỲNH

NGUYỄN KIM NGÂN

LÊ THỊ THANH THÚY

764

444

386

760

426

74UB

736

456

66UB

431

438

422

433

464

414

392

458

409

390

727

746

408

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 10/03/2016 

Ngày: 11/03/2016 


